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35 B15DCVT195 Nguyễn Văn Huy D15CQVT03-B 10,0 9,0 9,0 5,5 7,0
48 B15DCVT259 Đoàn Công Minh D15CQVT03-B 9,5 9,5 8,5 5,0 6,6
39 B15DCVT219 Nguyễn Thị Lan D15CQVT03-B 9,5 10,0 10,0 9,0 9,4
33 B15DCVT187 Thân Thị Hương D15CQVT03-B 10,0 9,5 10,0 5,5 7,3
52 B15DCAT117 Lê Phương Nam D15CQAT01-B 10,0 9,5 7,0 2,0 4,6
32 B15DCVT189 Nguyễn Thị Hương D15CQVT05-B 9,5 10,0 10,0 8,5 9,1
36 B15DCVT205 Trần Ngọc Khánh D15CQVT05-B 6,0 9,5 9,5 2,0 4,7
34 B15DCVT197 Nguyễn Đức Huy D15CQVT05-B 6,5 9,0 9,5 2,0 4,7
54 B15DCVT270 Nguyễn Xuân Nam D15CQVT06-B 8,5 10,0 9,5 7,0 8,0
56 B15DCAT127 Bùi Mạnh Nhân D15CQAT03-B 9,5 9,0 9,0 6,0 7,3
47 B15DCVT258 Chu Thanh Minh D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 4,5 6,7
58 B15DCVT290 Nguyễn Văn Nhất D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 7,0 8,2
57 B15DCVT289 Hoàng Đình Nhất D15CQVT01-B 9,0 6,5 9,5 5,5 6,8
45 B15DCVT247 Lê Huy Mạnh D15CQVT07-B 9,0 7,0 8,5 7,0 7,5
60 B15DCAT132 Bùi Thị Phương D15CQAT04-B 8,0 10,0 10,0 6,0 7,4
43 B15DCAT113 Phạm Thành Luân D15CQAT01-B 10,0 7,0 7,5 3,0 5,0
44 B15DCVT244 Cao Tiến Mạnh D15CQVT04-B 6,0 7,5 7,5 4,5 5,6
55 B15DCVT285 Nguyễn Tuấn Ngọc D15CQVT05-B 7,5 10,0 9,0 3,5 5,7
46 B15DCVT249 Nguyễn Thị Miền D15CQVT01-B 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7
51 B15DCVT261 Đỗ Huyền My D15CQVT05-B 9,5 9,5 9,0 7,5 8,2
31 B15DCVT182 Trần An Hưng D15CQVT06-B 8,0 3,5 6,5 3,5 4,6
41 B15DCAT107 Nguyễn Trí Lợi D15CQAT03-B 8,5 4,0 6,0 2,5 4,0
37 B15DCVT206 Vũ Ngọc Khánh D15CQVT06-B 5,0 10,0 8,0 2,5 4,6
42 B15DCVT233 Trần Tuấn Long D15CQVT01-B 9,5 10,0 10,0 7,5 8,5
50 B15DCVT252 Vũ Đức Minh D15CQVT04-B 7,0 7,0 7,0 0,0 2,8
40 B15DCVT227 Trần Quang Linh D15CQVT03-B 9,0 10,0 8,0 1,5 4,4
38 B15DCVT210 Vũ Quốc Khánh D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 3,0 5,8
59 B15DCVT299 Phạm Hữu Phòng D15CQVT03-B 10,0 9,5 8,0 7,0 7,8
49 B15DCVT253 Vũ Bình Minh D15CQVT05-B 10,0 8,5 10,0 8,0 8,7
53 B15DCVT277 Nguyễn Phương Nam D15CQVT05-B 10,0 9,5 10,0 7,5 8,5
77 B15DCVT409 Dương Ngọc Tráng D15CQVT01-B 8,5 6,0 9,0 5,0 6,3
65 B15DCVT333 Đào Anh Sang D15CQVT05-B 10,0 10,0 9,5 7,5 8,4
68 B15DCVT345 Nguyễn Hồng Sơn D15CQVT01-B 9,5 8,0 9,5 4,5 6,4
84 B15DCVT464 Nguyễn Thế Vương D15CQVT08-B 9,5 8,5 8,5 4,5 6,2
67 B15DCVT344 Nguyễn Hoàng Sơn D15CQVT08-B 9,5 9,5 9,0 9,0 9,1
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83 B15DCVT465 Nguyễn Minh Vương D15CQVT01-B 10,0 7,0 9,0 3,5 5,6
78 B15DCVT470 Trần Văn Trình D15CQVT01-B 8,5 5,0 9,0 2,5 4,7
80 B15DCVT439 Phạm Xuân Tùng D15CQVT07-B 10,0 10,0 10,0 8,0 8,8
85 B15DCVT466 Vũ Tiến Vượng D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,6
74 B15DCVT388 Trần Văn Thịnh D15CQVT04-B 10,0 6,0 8,0 3,0 5,0
76 B15DCVT399 Trần Phương Thủy D15CQVT07-B 9,5 9,5 8,0 5,5 6,8
72 B15DCVT377 Đoàn Hữu Thành D15CQVT01-B 10,0 9,0 8,5 4,0 6,0
81 B15DCVT461 Diêm Hữu Vũ D15CQVT05-B 10,0 9,5 9,5 5,0 6,9
62 B15DCVT309 Nguyễn Kim Phượng D15CQVT05-B 8,5 9,5 9,0 4,5 6,3
61 B15DCDT158 Nguyễn Minh Phương D15CQDT02-B 4,5 6,5 6,0 2,0 3,5
69 B15DCVT353 Lê Minh Chí Tài D15CQVT01-B 10,0 8,5 9,5 3,0 5,6
75 B15DCVT393 Bùi Phi Thường D15CQVT01-B 10,0 8,0 10,0 6,5 7,7
63 B15DCVT314 Nguyễn Hồng Quân D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 7,0 8,2
71 B15DCVT372 Nguyễn Ngọc Thanh D15CQVT04-B 9,5 9,5 9,0 4,0 6,1
70 B15DCVT369 Cấn Minh Thắng D15CQVT01-B 5,5 5,0 6,5 1,0 3,0
79 B15DCVT422 Phạm Thế Truyền D15CQVT06-B 9,5 7,0 9,0 3,5 5,6
66 B15DCVT337 Nguyễn Đăng Sinh D15CQVT01-B 10,0 8,0 9,5 4,5 6,4
64 B12DCVT177 Phạm Văn Quý D12CQVT04-B 9,5 8,0 8,0 7,5 7,9
73 B15DCVT380 Nguyễn Trọng Thảo D15CQVT04-B 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7
82 B15DCVT456 Lê Tuấn Vũ D15CQVT08-B 10,0 10,0 10,0 9,0 9,4
21 B15DCVT139 Hà Thị Thu Hiền D15CQVT03-B 9,5 10,0 10,0 9,5 9,7
19 B15DCVT136 Lã Thị Hạnh D15CQVT08-B 9,5 10,0 10,0 8,0 8,8
3 B15DCVT029 Phạm Gia Bảo D15CQVT05-B 5,5 8,0 8,0 0,5 3,3
14 B15DCDT049 Phạm Văn Duy D15CQDT01-B 7,5 4,5 8,0 2,0 4,0
8 B15DCDT039 Nguyễn Trung Đức D15CQDT03-B 8,5 9,5 8,0 3,5 5,5
5 B15DCVT047 Nguyễn Minh Cương D15CQVT07-B 8,5 9,0 9,0 5,0 6,6
16 B15DCVT129 Đinh Ngọc Hải D15CQVT01-B 8,0 8,5 7,0 1,5 4,0
26 B15DCVT171 Nguyễn Viết Hoàng D15CQVT03-B 10,0 10,0 7,0 4,0 5,8
23 B15DCAT070 Trương Hoàng Hiệp D15CQAT02-B 1,5 3,5 10,0 4,0 4,9
1 B15DCVT001 Nguyễn Văn An D15CQVT01-B 8,5 8,0 9,5 5,5 6,9
17 B15DCVT128 Trương Hồng Hải D15CQVT08-B 8,5 7,5 9,5 1,0 4,1
4 B15DCVT045 Bùi Thành Công D15CQVT05-B 5,5 7,0 10,0 4,0 5,7
12 B15DCVT105 Nguyễn Văn Dương D15CQVT01-B 9,0 9,5 9,0 7,0 7,9
20 B15DCVT137 Nguyễn Đình Hậu D15CQVT01-B 8,0 8,0 8,5 4,0 5,7
24 B15DCVT147 Hoàng Trung Hiếu D15CQVT03-B 7,0 5,0 6,0 2,0 3,6
18 B15DCVT135 Cao Thị Mỹ Hạnh D15CQVT07-B 10,0 9,5 10,0 4,0 6,4
6 B15DCVT058 Nguyễn Văn Đại D15CQVT02-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,6
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10 B15DCVT084 Phạm Minh Đức D15CQVT04-B 10,0 10,0 6,5 5,0 6,3
27 B15DCVT172 Nguyễn Văn Hội D15CQVT04-B 5,0 8,5 9,0 2,5 4,7
29 B15DCVT177 Nguyễn Văn Hùng D15CQVT01-B 10,0 5,0 8,0 0,0 3,1
11 B15DCVT088 Nguyễn Tiến Dũng D15CQVT08-B 7,5 9,0 10,0 1,0 4,3
2 B15DCAT009 Lê Vũ Anh D15CQAT01-B 10,0 10,0 10,0 5,0 7,0
28 B15DCAT084 Nguyễn Đức Huệ D15CQAT04-B 8,5 9,0 9,0 6,5 7,5
9 B15DCVT077 Nguyễn Viết Đức D15CQVT05-B 5,5 5,0 8,5 0,5 3,1
15 B15DCVT119 Vũ Ngọc Hà D15CQVT07-B 7,0 9,5 7,5 1,0 3,8
30 B15DCVT183 Nguyễn Văn Hưng D15CQVT07-B 8,0 9,0 10,0 7,5 8,2
7 B15DCVT062 Hoàng Phước Đạt D15CQVT06-B 9,5 7,5 6,0 0,0 2,9
22 B15DCVT140 Nguyễn Trọng Hiền D15CQVT04-B 5,0 4,0 6,0 0,0 2,1
13 B15DCVT109 Dương Phương Duy D15CQVT05-B 8,5 10,0 9,5 0,0 3,8
25 B15DCVT163 Nguyễn Ngọc Hòa D15CQVT03-B 10,0 9,0 8,0 3,5 Vắng

- Số SV theo DS: 85 SV 84 SV
- Số SV thi đạt: 73 SV 1 SV
- Số SV thi không đạt: 12 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV dự thi:
Ghi chú:
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